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1 290529 TRẦN PHƯƠNG THÚY Nữ 30/07/2011 035311004944 Kinh THCS Vũ Bản

2 290530 CHU MINH THƯ Nữ 04/10/2011 035311002433 Kinh THCS Hưng Công

3 290531 NGUYỄN ANH THƯ Nữ 17/10/2011 036311003764 Kinh THCS Vũ Bản

4 290532 TRẦN ANH THƯ Nữ 22/12/2011 035311010070 Kinh THCS Ngọc Lũ

5 290533 TRẦN ANH THƯ Nữ 24/10/2011 036311005291 Kinh THCS Tiến Thành

6 290534 TRẦN MINH THƯ Nữ 30/07/2011 035311006648 Kinh THCS An Ninh

7 290535 TRẦN MINH THƯ Nữ 11/10/2011 036311017665 Kinh THCS Mỹ Hà

8 290536 TRẦN NGỌC MINH THƯ Nữ 11/03/2011 035311006441 Kinh THCS Bồ Đề

9 290537 TRẦN NGỌC MINH THƯ Nữ 10/06/2011 036311010742 Kinh THCS Mỹ Hà

10 290538 TRỊNH ANH THƯ Nữ 03/07/2011 035311005882 Kinh THCS An Nội

11 290539 TRỊNH NGỌC ANH THƯ Nữ 25/03/2011 035311002089 Kinh THCS An Nội

12 290540 TRẦN MINH TIẾN Nam 29/09/2011 035211004408 Kinh THCS An Nội

13 290541 TRẦN QUANG TIẾN Nam 13/09/2011 036211010256 Kinh THCS Mỹ Hà

14 290542 TRẦN MINH TIỆP Nam 23/09/2011 036211008809 Kinh THCS Mỹ Hà

15 290543 TRẦN ĐÌNH TOÀN Nam 21/02/2011 036211002441 Kinh THCS Mỹ Hà

16 290544 LÊ HUY TỚI Nam 06/07/2011 035211004010 Kinh THCS Ngọc Lũ

17 290545 NGUYỄN THANH TRÀ Nam 05/11/2011 035211008127 Kinh THCS An Nội

18 290546 BÙI THỊ TRANG Nữ 05/10/2011 036311010033 Kinh THCS Mỹ Phúc

19 290547 ĐẶNG THUỲ TRANG Nữ 25/03/2011 035311008448 Kinh THCS An Nội

20 290548 ĐỖ HUYỀN TRANG Nữ 07/05/2011 035311006917 Kinh THCS Bồ Đề

21 290549 KHƯƠNG THỊ THÙY TRANG Nữ 15/03/2011 035311006789 Kinh THCS Ngọc Lũ

22 290550 LƯỜNG THỊ HUỲNH TRANG Nữ 24/12/2011 014311019052 Thái THCS Ngọc Lũ 1

23 290551 NGUYỄN BẢO TRANG Nữ 02/02/2011 035311001114 Kinh THCS Ngọc Lũ

24 290552 NGUYỄN HÀ TRANG Nữ 18/09/2011 035311001446 Kinh THCS An Nội

 Danh sách này có 24 thí sinh

  - Có .... thí sinh cần xác minh hoặc bổ sung

  - Có .... thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Ninh Bình, ngày 20 tháng 05 năm 2026
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